
ĐIỂM BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ -T5-123-HD205 (SEP.2023)
Stt Họ lót Tên BT1 BT 2 Báo cáo TỔNG GHI CHÚ
1 Lê Trần Xuân An 9 9.0 7.5 8.0
2 Phan Công Thái An 9 9.0 8.5 8.7
3 NGUYỄN KIỀU THẢO ANH 7.5 5 8.0 7.4
4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 8.5 8 6.5 7.0
5 Nguyễn Thùy Phương Anh 8.5 7 9.5 8.9 gift
6 Trần Nhật Ánh 8 9 7.0 7.5
7 Vũ Thị Nhật Ánh 8 4 8.0 7.2
8 Trương Gia Bảo 4.5 7 4.0 4.7
9 Bùi Thị Hồng Châu 9 8 6.5 7.1

10 NGUYỄN THÚY NGỌC CHÂU 8.5 8 4.5 5.6
11 Ngô Đức Dương 7 4 8.0 7.1
12 HOÀNG XUÂN ĐỨC 0 4 7.2 5.8 bonus
13 Huỳnh Thị Mỹ Hà 9 8 6 6.7
14 Nguyễn Thị Thu Hiền 8.5 8.5 6 6.8
15 NGUYỄN NGỌC QUỲNH HOA 7.5 6.5 8.2 7.8 bonus
16 Tạ Thị Trúc Hòa 8.5 4 6 5.9
17 Nguyễn Quang Huy 8.5 8 7.2 7.5 bonus
18 Nguyễn Văn Huy 7 7 5.5 6.0
19 Võ Đình Quang Huy 7 6 8.0 7.5
20 TRẦN ĐĂNG KHOA 7 8 8.5 8.3
21 Huỳnh Văn Khôi 7 6 6.5 6.5
22 KHA TẤN LAI 7 5 5.6 5.6 bonus
23 PHAN THỊ LỆ 8 7 7 7.1
24 Nguyễn Lê Phương Linh 7 7 7 7.0
25 Nguyễn Quang Linh 6 8 0 2.2
26 LÊ THỊ CẨM LY 7 8 8 7.9
27 Phan Minh Trúc Ly 9 7 8.1 8.0 bonus
28 Nguyễn Thị Xuân Mai 8 7 6.6 6.8 bonus
29 ÂN THÀNH MẾN 7.5 7 8 7.8
30 TRẦN NHỰT MINH 7.5 6 8.1 7.6 bonus
31 Nguyễn Trà My 9 8 7.5 7.8
32 Trần Trọng Nhân 7 6.5 8.5 8.0
33 Lê Phạm Phương Nhi 7 5 6 5.9
34 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 6.5 7 8.7 8.1 bonus
35 Phạm Thụy Yến Nhi 9 8.5 6.5 7.2
36 Phùng Văn Phương 0 5 5 4.5
37 Trần Minh Quang 7 8 6 6.5
38 LÊ TRÚC QUỲNH 7.5 7.5 6 6.5
39 Phùng Thị Như Quỳnh 8.5 6 6.7 6.7 bonus
40 Nguyễn Phạm Mai Thảo 8 7 9.1 8.6 bonus
41 TIÊU THÀNH THẬT 7 7 7.6 7.4 bonus



42 Phan Phước Thiên 5 7 6 6.1
43 Dương Phi Thuận 7.5 6 8 7.6
44 LÊ THỊ THANH THÚY 7 5 7 6.6
45 Nguyễn Thị Thương 8.5 7 8.5 8.2 bonus
46 NGUYỄN HOÀNG NHƯ THY 7.5 7 6 6.4
47 Nguyễn Thanh Trà 8 5 7 6.7
48 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 7 5 5.5 5.6
49 TRƯƠNG KIỀU TRÂM 7 7 6 6.3
50 DANH TRẦN HỮU TRÍ 7 6 6 6.1
51 THÁI THỊ BẠCH TRÚC 8 8.5 7.5 7.8
52 Trần Văn Tuấn 8 8 5 5.9
53 LÂM THANH TUYỀN 7.5 7 6 6.4
54 Nguyễn Thúy Vi 8 8 8 8.0
55 Nguyễn Thế Vinh 8 6.5 7 7.0
56 Trần Thị Vừa 8.5 7 8 7.9
57 Nguyễn Thị Bích Vy 8.5 6 8.5 8.0
58 Ngô Chúc Vỹ 7.5 8 8 8.0
59 Ngô Thị Mỹ Yến 8 6 8.5 8.0


